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STT Mã Họ tên Ngày sinh 

Giới 

tính Dân tộc Lớp 

1 0139322438 Hoàng Lê Bảo An 14/10/2015 Nữ Kinh 1C 

2 0133717453 Nguyễn Ngọc Bảo An 02/04/2015 Nữ Kinh 1C 

3 0139314667 Đặng Hồng Anh 21/11/2015 Nữ Kinh 1C 

4 0133701846 Nguyễn Trần Phương Anh 24/12/2015 Nữ Kinh 1C 

5 3859797761 Đỗ Đình Gia Bách 11/08/2015 Nam Kinh 1C 

6 0139126458 Lê Gia Bảo 11/09/2015 Nam Kinh 1C 

7 0133717442 Lê Sỹ Quốc Bảo 31/05/2015 Nam Kinh 1C 

8 0133717477 Lê An Bình 20/03/2015 Nam Kinh 1C 

9 0160938663 Nguyễn Quỳnh Chi 20/09/2015 Nữ Kinh 1C 

10 0133701784 Doãn Đăng Khánh Duy 06/10/2015 Nam Kinh 1C 

11 0133717481 Lê Bảo Duy 22/07/2015 Nam Kinh 1C 

12 0139154579 Trần Đức Duy 27/10/2015 Nam Kinh 1C 

13 0139154577 Hoàng Kỳ Duyên 05/05/2015 Nữ Kinh 1C 

14 0133701833 Nguyễn Thùy Dương 21/09/2015 Nữ Kinh 1C 

15 0133701848 Đinh Tiến Đạt 15/03/2015 Nam Kinh 1C 

16 0133769973 Phạm Minh Huy 15/09/2015 Nam Kinh 1C 

17 0133717484 Đặng Thanh Hưng 06/07/2015 Nam Kinh 1C 

18 0139126467 Vũ Minh Khang 19/05/2015 Nam Kinh 1C 

19 0139326441 Phạm Anh Khoa 05/09/2015 Nam Kinh 1C 

20 0161019875 Nguyễn Minh Khôi 04/08/2015 Nam Kinh 1C 

21 0139154583 Nguyễn Nguyệt Linh 19/06/2015 Nữ Kinh 1C 

22 0139126471 Nguyễn Nhật Linh 14/07/2015 Nữ Kinh 1C 

23 0139314673 Trần Vũ Phương Linh 29/11/2015 Nữ Kinh 1C 

24 0149385149 Đặng Hồng Minh 27/10/2015 Nữ Kinh 1C 

25 0133717495 Nguyễn Bảo Ngọc 24/09/2015 Nữ Kinh 1C 

26 0133589970 Nguyễn Bá Tùng Nguyên 17/05/2015 Nam Kinh 1C 

27 0133717497 Nguyễn Quỳnh Nhung 20/09/2015 Nữ Kinh 1C 

28 0139094974 Nguyễn Nhật Quang 09/10/2015 Nam Kinh 1C 

29 3739154588 Nguyễn Tuấn Sang 09/07/2015 Nam Kinh 1C 

30 0133717463 Nguyễn Bá Tân 16/07/2015 Nam Kinh 1C 

31 0139154589 Vũ Phương Thảo 31/03/2015 Nữ Kinh 1C 

32 0139323741 Phùng Thanh Trúc 02/12/2015 Nữ Kinh 1C 

33 0133717505 Nguyễn Đức Trung 21/05/2015 Nam Kinh 1C 

34 0133717411 Trần Thị Cẩm tú 01/08/2015 Nữ Kinh 1C 

35 0133769942 Phạm Minh Tuấn 15/09/2015 Nam Kinh 1C 

36 0133717507 Nguyễn Xuân Tùng 24/04/2015 Nam Kinh 1C 

37 0133736986 Bùi Phương Uyên 17/07/2015 Nữ Kinh 1C 

38 0139326472 Nguyễn Thành Vinh 10/11/2015 Nam Kinh 1C 

39 0133701787 Hoàng Anh Vũ 11/11/2015 Nam Kinh 1C 

40 0133717508 Nguyễn Tường Vy 25/02/2015 Nữ Kinh 1C 

 


